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TRƯỜNG THPT HOÀNG CẦU
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(Đề thi có 01 trang)
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Đề 1
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM)
Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
“Trải bao thỏ lặn ác tà, (1)
Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa:

Đau đớn thay phận đàn bà!

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

Phũ phàng chi bấy hoá công,

Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha.

Sống làm vợ khắp người ta,

Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.”

(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

* Bối cảnh đoạn trích: Sau khi ba chị em Thúy Kiều, Thúy Vân, Vương Quan du xuân trong tiết thanh minh, Kiều đã gặp nấm mồ vô chủ không có người viếng thăm bên đường. Hỏi ra mới biết đó là mộ Đạm Tiên, người con gái tài sắc mà bạc mệnh. Nàng dừng lại trước mộ và khóc thương cho Đạm Tiên. 

(1) Thỏ lặn ác tà: Thời gian trôi đi, ngày này tiếp ngày khác.

Câu 1. (0.5 điểm) Văn bản trên được trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác phẩm này thuộc thể loại gì? 

Câu 2. (0.5 điểm) Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản?

Câu 3. (1.0 điểm) Nêu nội dung của đoạn trích? 
Câu 4. (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

“Phũ phàng chi bấy hoá công,

Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha.”

Câu 5. (1.0 điểm) Qua cách ứng xử và tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn trích trên, tác giả Nguyễn Du muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp nhân sinh gì? Thông điệp ấy còn có ý nghĩa đến ngày nay không? 

PHẦN 2: LÀM VĂN (6 ĐIỂM):
Câu 1 (NLVH - 2.0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200) chữ phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật văn bản phần đọc hiểu (trích “Truyện Kiều) của thi hào Nguyễn Du.

Câu 2 (NLXH – 4.0 điểm): Viết bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về “Tình yêu thương con người trong cuộc sống”.

-Hết-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên: ...............................................SBD............. Phòng thi.........Chữ kí giám thị:....................
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Đề 2
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (4 ĐIỂM)
Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Bóng hồng nhác thấy nẻo xa
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai
Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Chập chờn cơn tỉnh cơn mê
Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn,
Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo.
Dưới cầu nước chảy trong veo,
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.”

(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

* Bối cảnh đoạn trích: Vào tiết thanh minh, khi ba chị em đi tảo mộ thì Thúy Kiều đã gặp gỡ Kim Trọng - bạn cùng học của Vương Quan và đem lòng cảm mến. Đoạn trích là buổi gặp gỡ đó.  
Câu 1. (0.5 điểm) Văn bản trên được trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác phẩm này thuộc thể loại gì? 

Câu 2. (0.5 điểm) Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản?

Câu 3. (1.0 điểm) Nêu nội dung của đoạn trích?
Câu 4. (1.0 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

 “Người quốc sắc, kẻ thiên tài, 
        Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.”
Câu 5. (1.0 điểm) Khi viết “Người quốc sắc” và “Kẻ thiên tài”, Nguyễn Du nhằm ám chỉ ai? Thái độ của tác giả khi sử dụng những từ ngữ đó? 
PHẦN 2: LÀM VĂN (6 ĐIỂM):
Câu 1 (NLVH - 2.0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật văn bản phần đọc hiểu (trích “Truyện Kiều) của thi hào Nguyễn Du.

Câu 2 (NLXH – 4.0 điểm): Viết bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về “Sự đồng cảm của con người trong cuộc sống”.
-Hết-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên: ...............................................SBD............. Phòng thi.........Chữ kí giám thị:....................
